
Ng Th Năm

1  TRẦN VŨ BẢO NGỌC 9 3 2006 Đắk Lắk Nữ Tày 0935305858

2  TRẦN NGỌC ANH THI 12 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905580423

3  LÊ THỊ THỦY TIÊN 25 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0944107575

4  PHẠM ĐẶNG GIA NGHI 2 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.VĂN 0905319548

5  MAI CHÂU ANH 19 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.ANH 0934720750

6  UNG DUY KHÁNH 6 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905172035

7  ĐỖ HUỲNH MINH KHUÊ 31 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905446681

8  ĐOÀN MINH ÁNH 16 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0904651639

9  HÀ BẢO LÂM 29 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0849299998

10  TRƯƠNG THÁI SƠN 14 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.ANH 0818989272

11  NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 29 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0888908908

12  BÙI LÊ KHÁNH NGỌC 30 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914122385

13  TRẦN ĐINH ĐĂNG KHOA 2 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905259379

14  NGUYỄN HỮU BÌNH 28 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0941456263

15  PHẠM THỊ THIÊN THƯ 6 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0913062475

16  NGUYỄN BẢO NGỌC 19 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0972024848

17  HÀ HÙNG ANH 21 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0913596262

18  NGUYỄN THỊ MỸ LINH 22 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0385.962.332

19  LÊ PHẠM MINH NGUYÊN 10 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.VĂN 0914227449

20  NGUYỄN DŨNG MẠNH 25 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0394492889

21  NGUYỄN THÙY DƯƠNG 9 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0942950579

22  NGUYỄN TRỊNH HẠNH TRINH 14 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0923557567

23  PHẠM NGỌC KHÁNH LINH 24 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0773968182

24  PHẠM CAO THẢO NGUYÊN 3 6 2004 Đắk Lắk Nữ Kinh 0945657000

25  NAY TÔ NAM PHƯƠNG 9 1 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai CH.VĂN 0916530731

26  PHAN LÊ THỤC ANH 5 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0945989979

27  PHẠM KHÁNH LINH 26 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.ANH 0865665774

28  LÊ PHẠM MINH HIẾU 23 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0978054767

29  NGUYỄN HUỲNH BẢO NGỌC 20 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh KO CO SO

30  NGUYỄN THỊ ÁNH ĐÀO 12 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914144129

31  PHẠM BÍCH CHÂU 2 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0912032002

32  LÝ ANH TÚ 25 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.VĂN 0985867367

33  NGÔ THANH THƯ 19 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0975748628

34  DƯƠNG THÀNH ĐẠT 25 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0903504038

35  NGUYỄN NHƯ QUỲNH 29 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0948617617

36  ĐOÀN TRẦN PHƯƠNG MAI 19 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0947192992

37  BÙI HOÀNG GIA BẢO 9 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0984135473

38  LÊ NGUYỄN LAN ANH 19 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh KO CO SO

39  NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 16 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0933903535

40  LÊ THẢO THÙY MINH 30 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0977705595

41  CAO ĐỨC BÌNH 7 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0967806009

42  VĂN THỊ MỸ QUYÊN 9 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0347233228

43  VÕ THỦY YẾN HỒNG 23 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905851604

44  ÂU GIA NGHI VĂN 18 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh KO CO SO

45  ĐÀM QUÓC VIỆT 12 3 2006 Quảng Ngãi Nam Kinh 0949106999
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46  NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN 8 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0973767948

47  BÙI PHAN MINH THƯ 16 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0944291444

48  PHẠM THỊ THỦY 28 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0396330852

49 NGUYỄN THỊ BẢO KHÁNH 22 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0913437070
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